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100. TRIẾT HỌC 
 
1/. SUSIE PEARL. 7 thói quen đánh thức tiềm năng sáng tạo = The art of 

creativity: 7 powerful habits to unlocck your full potential / Susie Pearl; Thành Bảo 
Ngọc dịch. - H.: Thanh niên, 2023. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách khai phá tiềm năng sáng tạo, học cách chấp nhận rủi ro với con 
người nghệ sĩ bên trong, phớt lờ những lời chỉ trích, giải phóng các trở ngại và hình 
thành thói quen sáng tạo, đồng thời tìm thấy sự thoả mãn cũng như hạnh phúc trong 
cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.3 / B112TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62581 
- Phòng Mượn: MH 14484-14485 
 
2/. HENRY, TODD. Mở khoá sáng tạo - Tạm biệt những lần "bí" ý tưởng = 

The accidental creative: How to be brilliant at a moment's notice / Todd Henry; Đào 
Trung Uyên biên dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Mô tả những áp lực của người làm công việc sáng tạo. Trình bày 
phương pháp giúp bạn khai phá sức sáng tạo. Tập trung, làm việc tập thể, tiếp nhận 
thông tin một cách thông minh, giám sát tiến độ và giữ vững bản ngã của bản thân. 

+ Môn loại: 153.3 / M460KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62584 
- Phòng Mượn: MH 14490-14491 
 
3/. NGUYỄN DUY CẦN. Óc sáng - suốt / Thu Giang - Nguyễn Duy Cần. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 214tr.; 23cm. - (Tủ sách: Thu Giang - Nguyễn Duy 
Cần) 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp rèn luyện các kỹ năng như quan sát, tập trung 
tinh thần, tưởng tượng, tổ chức tư tưởng và nhớ lâu giúp con người có một khối óc 
sáng suốt, tinh thần minh mẫn. 

+ Môn loại: 153.4 / O-419S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21870 
- Phòng Mượn: MH 14468-14469 
 
4/. NGUYỄN DUY CẦN. Thuật tư - tưởng / Thu Giang Nguyễn Duy Cần.     

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 318tr.; 23cm. - (Tủ sách: Thu Giang - Nguyễn 
Duy Cần) 

Tóm tắt: Giới thiệu về phương pháp học tập, rèn luyện nền tảng tinh thần giúp 
vượt qua rào cản của chính mình để có được một bộ óc sáng suốt, biết suy nghĩ và 
phán đoán theo tinh thần khoa học. 

+ Môn loại: 153.4 / TH504T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21868 
- Phòng Mượn: MH 14464-14465 
 
5/. WEINBERG, GABRIEL. Siêu mô hình tư duy = Super thinking: Cách tư 

duy thông minh nhất của những người thông minh nhất. Cú nhảy vượt khung của tư 
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duy tận dụng những thiên kiến tư duy của chính mỗi người / Gabriel Weinberg, 
Lauren McCann; Lý Kỳ Hình dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 455tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách liệt kê, phân loại và giải thích một cách có hệ thống tất cả các 
mô hình tư duy quan trọng trong các lĩnh vực chính trong cuộc sống. Tổng hợp tất cả 
các siêu mô hình với nhau theo chủ đề thống nhất. 

+ Môn loại: 153.4 / S309M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21890 
- Phòng Mượn: MH 14541-14542 
 
6/. COUÉ, ÉMILE. Bí mật và thực tế về tự kỷ ám thị / Émile Coué; Lương 

Xuân Bách dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 21cm 
Phần 2: Sức mạnh kỳ diệu của tiềm thức - Simple self healing. - 222tr. 
Tóm tắt: Giúp bạn hiểu cách áp dụng tự thôi miên chính là khai thác khả năng 

vô hạn của tiềm thức vào việc chữa lành cả thể chất lẫn tinh thần đòi hỏi người thực 
hiện sự tin tưởng, lòng kiên trì và đảm bảo thực hiện theo đúng cách thức mà tác giả 
người pháp Émile Coué đưa ra; giúp vượt qua cơn đau về thể chất, sống tích cực hơn 
với những suy nghĩ thiện lành. 

+ Môn loại: 154.7 / B300M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62610 
- Phòng Mượn: MH 14536-14537 
 
7/. NGUYỄN DUY CẦN. Một nghệ - thuật sống / Thu Giang Nguyễn Duy 

Cần. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 133tr.; 23cm. - (Tủ sách: Thu Giang - 
Nguyễn Duy Cần) 

Tóm tắt: Sách khuyên mọi người hãy sống hoà hợp với bản thân, giải quyết 
những xung đột nội tại để hoàn thiện chính mình đạt đến thành công và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158 / M458NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21867 
- Phòng Mượn: MH 14462-14463 
 
8/. MINH ĐÀO. Rồi cũng sẽ qua - Về hi vọng, sự vượt qua và những gì còn ở 

lại / Minh Đào. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 199tr.; 20cm 
Tóm tắt: Phân tích một số vấn đề tâm lí nhằm giúp bạn trẻ xoa dịu và chữa 

lành nỗi đau để bạn lại có thể đứng lên sau mỗi lần gục ngã, có niềm tin, có hi vọng 
rồi mọi thứ sẽ qua. 

+ Môn loại: 158.1 / R452C 
- Phòng Mượn: MH 14476-14477 
 
9/. BERNSTEIN, GABRIELLE. Siêu hấp lực: Bí quyết thu hút bất cứ điều gì 

bạn muốn / Gabrielle Bernstein; Nguyễn Thế Thiên Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2022. - 339tr.; 21cm. - (Tên sách tiếng Anh: Super attractor) 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn đọc những phương pháp và cách thức rèn luyện tinh 
thần mà tác giả đã sáng tạo ra, cách điều chỉnh mối kết nối tâm linh của mình để dễ 
dàng thu hút những điều muốn có trong đời, bao gồm các bài tập tâm linh giúp bạn 
sống chậm lại, tĩnh lặng, củng cố niềm tin vào cuộc sống, vào con người và có đức 
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tin vào vũ trụ rộng lớn với nhiều điều huyền diệu vượt ngoài sự hiểu biết của nhân 
loại. 

+ Môn loại: 158.1 / S309H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62707 
- Phòng Mượn: MH 14576-14577 
 
10/. NGUYỄN DUY CẦN. Thuật xử - thế của người xưa / Thu Giang - Nguyễn 

Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 158tr.; 23cm. - (Tủ sách: Thu Giang 
- Nguyễn Duy Cần) 

Tóm tắt: Giới thiệu những mẩu chuyện nhỏ về vấn đề đối nhân xử thế của 
người xưa, các khái niệm về lòng tự ái, lễ nghĩa Á Đông, ân oán, cương nhu trong xử 
thế. 

+ Môn loại: 158.2 / TH504X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21869 
- Phòng Mượn: MH 14466-14467 
 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 
 
11/. Xã hội học - Khái lược những tư tưởng lớn / Christopher Thorpe, Chris 

Yuill, Mitchell Hobbs,... ; Nguyễn Minh dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 352tr.: Hình ảnh; 
24cm 

Tên sách tiếng Anh: The Sociology Book 
Tóm tắt: Nghiên cứu hành vi của con người trong các nhóm, cũng như ảnh 

hưởng của nhóm trong việc quyết định hành vi. Nghiên cứu lý thuyết về quá trình, 
cấu trúc và hệ thống xã hội, lẫn việc ứng dụng những lý thuyết này như một phần của 
chính sách xã hội. 

+ Môn loại: 301 / X100H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21789 
 
12/. NAIM, MOISÉS. Sự suy tàn của quyền lực = The end of power / Moisés 

Naim; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H.: Lao động, 2022. - 457tr.; 24cm 
Tóm tắt: Sách khái quát các xu hướng chuyển dịch quyền lực trên thế giới dưới 

góc nhìn của một nhà tư tưởng tân tiến. Phác hoạ quá trình, sức ảnh hưởng của sự 
chuyển dịch quyền lực, phân tích nguyên nhân và hệ quả đối với cuộc sống mỗi cá 
nhân. 

+ Môn loại: 303.3 / S550S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21783 
- Phòng Mượn: MA 27761-27762 
 
13/. SCHMIDT, ERIC. Sống sao trong thời đại số?: Định hình lại tương lai của 

con người, quốc gia và doanh nghiệp / Eric Schmidt, Jared Cohen; Hoàng Thạch 
Quân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 506tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The new digital age: Reshaping the future of people, 
nations and busines 
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Tóm tắt: Sự thay đổi của xã hội và con người trong thời đại kỹ thuật số. Con 
người và cách thức con người tương tác, tiến hành, thích nghi và khai thác công nghệ 
trong môi trường sống của mình. Tầm quan trọng của các chính sách định hướng của 
con người trong kỷ nguyên kỹ thuật số. 

+ Môn loại: 303.48 / S455S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21872 
- Phòng Mượn: MA 27834-27835 
 
14/. Các lý thuyết văn hoá / Đỗ Lai Thuý tuyển chọn, giới thiệu; Dịch: Đào Mai 

Trang, Dương Minh Nguyệt... - H.: Hồng Đức, 2021. - 443tr.; 22cm 
Tóm tắt: Giới thiệu 13 trào lưu lý thuyết văn hoá như: quan niệm về văn hoá 

trong xã hội học cổ điển; văn hoá và thuyết chức năng; văn hoá và chủ nghĩa Marx 
phương Tây; văn hoá và thuyết tương tác biểu tượng, hiện tượng học và phương pháp 
luận dân tộc học; những môn đồ Durkheim nghi thức, phân nhóm và cái thiêng; phân 
tích ký hiệu học văn hoá và cấu trúc luận... 

+ Môn loại: 306 / C101L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21894 
- Phòng Mượn: MA 27842-27843 
 
15/. NGUYỄN DUY THIỆU. Biển đảo Việt Nam - Từ góc nhìn nhân học: Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Duy Thiệu (chủ biên), Nguyễn Thị Thuỷ Chung, Phạm Văn 
Dương... - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 483tr.: Hình ảnh; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bảo tàng Dân tộc học 
Việt Nam 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ bản về văn hoá, lối sống của các cộng đồng ngư dân 
ở vùng biển Việt Nam: Nhân học biển - những mối quan tâm và các khuynh hướng; 
thuyền, bè; ngư cụ và kỹ thuật đánh bắt; muối và cá; tri thức dân gian; đời sống tín 
ngưỡng của ngư dân. 

+ Môn loại: 306.09597 / B305Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21811 
- Phòng Mượn: MA 27817-27818 
 
16/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 

T.8 : Văn hoá soi đường cho quốc dân đi. - 121tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 

tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về văn hoá, các loại hình loại thể văn học, nghệ 
thuật, lối sống, nếp sống, truyền thống văn hoá dân tộc, di tích lịch sử..., khẳng định 
vị trí, vai trò của văn hoá đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây 
dựng đất nước. 

+ Môn loại: 306.09597 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62803 
- Phòng Mượn: MH 14639-14640 
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17/. Văn hoá vật chất và văn hoá xã hội thời kì Đại Việt / Nguyễn Xuân Kính 
chủ biên, Nguyễn Duy Hinh, Trần Bình, Vũ Hoàng Hiếu. - H.: Hồng Đức, 2023. 
754tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và lịch sử nghiên cứu văn hoá vật chất và văn 
hoá xã hội thời kỳ Đại Việt. Văn hoá vật chất các nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh 
bắt, săn bắn, nghề thủ công, nghề buôn, ẩm thực, trang phục và nhà cửa, đi lại và vận 
chuyển, chăm sóc sức khoẻ. Văn hoá xã hội gồm gia đình và dòng họ, làng xã và bản, 
mường, buôn... 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21770 
- Phòng Mượn: MA 27744 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
18/. Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị / Biên soạn: Lưu Văn 

Quảng, Phan Thế Lực (chủ biên), Ngô Huy Đức... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2022. - 131tr.; 21cm. - (Tủ sách Thường thức chính trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 

+ Môn loại: 320.9597 / TH561TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62776 
- Phòng Mượn: MA 27964-27965 
 
19/. NGUYỄN MINH TUẤN. Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng / Biên soạn: Nguyễn Minh Tuấn 
(chủ biên), Trần Khắc Việt, Ngô Huy Tiếp. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022.  
147tr.; 21cm. - (Tủ sách Thường thức chính trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về Đảng Cộng sản và xây dựng 

Đảng Cộng sản; tư tưởng của V. I. Lênin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; 
tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng. 

+ Môn loại: 324.2 / TH561TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62720 
- Phòng Mượn: MH 14604-14605 
 
20/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 

T.3: Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết. - 134tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 

tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về Đảng Cộng sản Việt Nam, về sự cần thiết 
phải có Đảng, vị trí, vai trò và bản chất của Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, 
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phương thức lãnh đạo, nội dung xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững 
mạnh. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62798 
- Phòng Mượn: MH 14629-14630 
 
21/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 

T.11: Ngoại giao hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc. - 78tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 

tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, 
sẵn sàng thiết lập quan hệ bình đẳng với tất cả các nước dân chủ trên thế giới. 

+ Môn loại: 327.209597 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62806 
- Phòng Mượn: MH 14645-14646 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
22/. LANDES, DAVID S. Sự giàu và nghèo của các dân tộc = The wealth and 

poverty of nations / David S. Landes; Sơn Phạm, Vũ Hoàng Linh dịch. - H.: Tri Thức, 
2022. - 886tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về cách phân phối hiện hành giàu có và nghèo khổ giữa 
các quốc gia trên thế giới. Sự khác biệt về điều kiện địa lý giữa Châu Âu và Trung 
Quốc, các nước phương Đông, Nước Anh, Nhật Bản và con đường ở Nam Mỹ... 
Những người thắng cuộc và người thua cuộc bởi những nguyên nhân: sự lãnh đạo, 
sự giàu có của tri thức, cách mạng công nghiệp... 

+ Môn loại: 330.1 / S550GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21769 
 
23/. SONG HONG BING. Chiến tranh tiền tệ = Currency wars / Song Hong 

Bing; Hồ Ngọc Minh dịch. - Tái bản đã chỉnh sửa. - H.: Lao động, 2023. - 24cm 
Ph.1: Ai thực sự là người giàu nhất thế giới?. - 531tr. 
Tóm tắt: Đề cập đến sự tranh đấu quyết liệt giữa các ông trùm tài chính với 

các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia; làm rõ bản chất tiền tệ, âm mưu của 
các nhà tài phiệt thế giới, xu hướng phát triển của nền kinh tế toàn cầu để xây dựng 
những kế hoạch đầu tư hiệu quả. 

+ Môn loại: 332.091 / CH305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21785 
- Phòng Mượn: MA 27764-27765 
 
24/. SONG HONG BING. Chiến tranh tiền tệ = Currency wars / Song Hong 

Bing; Đặng Hồng Quân dịch. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Lao động, 2023. - 24cm 
Ph.2: Sự thống trị của quyền lực tài chính. - 630tr. 
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Tóm tắt: Phân tích về tình hình tài chính và sự xung đột tiền tệ tất yếu xảy ra 
trên thế giới được phản ánh qua nền tài chính các quốc gia: Nước Đức, Anh, Pháp và 
Mỹ. 

+ Môn loại: 332.091 / CH305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21786 
- Phòng Mượn: MA 27766-27767 
 
25/. SONG HONG BING. Chiến tranh tiền tệ = Huo bi zhan zheng / Song Hong 

Bing; Đặng Hồng Quân dịch. - H.: Lao Động, 2022. - 24cm 
Ph.5: Tương lai của tiền tệ thế giới - Bình yên trước giông bão. - 683tr. 
Tóm tắt: Phân tích hiện trạng của nền kinh tế Mỹ, đồng đô-la thông qua thị 

trường vàng, nhìn nhận cặn kẽ về nền kinh tế thông qua thị trường chứng khoán, dòng 
vốn, trái phiếu và các lĩnh vực tài chính thông qua thị trường mua lại, thị trường lãi 
suất, thị trường bất động sản, đánh giá sự phục hồi thông qua thị trường việc làm và 
phục dựng lại mô hình suy vong của các nền kinh tế trong lịch sử thế giới. 

+ Môn loại: 332.4 / CH305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21788 
- Phòng Mượn: MA 27770-27771 
 
26/. HỒ CHÍ MINH. 5 tác phẩm bảo vật quốc gia (Đường cách mệnh; Nhật ký 

trong tù; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả 
nước; Di chúc) / Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công 
nhận là bảo vật quốc gia, được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập. 

+ Môn loại: 335.4346 / N114T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62717 
- Phòng Mượn: MH 14598-14599 
 
27/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 

T.1: Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi. - 97tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 

tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề cập về cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, 
sôi nổi và sự cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, 
nhân dân Việt Nam như là những lời tự bạch của Người đối với dân tộc và nhân loại. 

+ Môn loại: 335.4346 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62796 
- Phòng Mượn: MH 14625-14626 
 
28/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 
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T.2: Dân tộc Việt Nam là một - Nước Việt Nam là một. - 85tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 

tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về truyền thống quý báu của dân tộc được đúc 
kết qua hàng ngàn năm lịch sử, về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, khát 
vọng độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và xây dựng một 
nước Việt Nam giàu mạnh. 

+ Môn loại: 335.4346 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62797 
- Phòng Mượn: MH 14627-14628 
 
29/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 

T.4: Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. - 113tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 

tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về vị trí, vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân 
trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tư tưởng lấy dân làm gốc, 
quý trọng sức dân và phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng trở 
thành chân lý của dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.4346 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62799 
- Phòng Mượn: MH 14631-14632 
 
30/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 

T.5: Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của 
nhân dân. - 167tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của 
Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; về vị trí, vai trò của người cán bộ, đảng viên 
trong sự nghiệp cách mạng; về tiêu chuẩn người cán bộ, đảng viên; quan niệm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên trong sạch, vững mạnh, "vừa hồng, vừa chuyên". 

+ Môn loại: 335.4346 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62800 
- Phòng Mượn: MH 14633-14634 
 
31/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 

T.6: Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình. - 62tr. 
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Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về vị trí, vai trò, tính chất, nội dung, ý nghĩa tự 
phê bình và phê bình; về sự trung thực, thẳng thắn, thành khẩn, nghiêm túc và khéo 
léo trong tự phê bình và phê bình để mỗi cán bộ, đảng viên làm tròn nghĩa vụ trước 
Đảng và nhân dân. 

+ Môn loại: 335.4346 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62801 
- Phòng Mượn: MH 14635-14636 
 
32/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 

T.7: Còn sống thì còn phải học. - 125tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 

tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về giáo dục, khẳng định mạnh mẽ nghị lực, sự 
vươn lên của mỗi người bằng cách học và tự học. 

+ Môn loại: 335.4346 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62802 
- Phòng Mượn: MH 14637-14638 
 
33/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 

T.9: Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng. - 94tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 

tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về đại đoàn kết, khẳng định đại đoàn kết là một 
nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước 
của dân tộc ta trong lịch sử hàng ngàn năm qua. 

+ Môn loại: 335.4346 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62804 
- Phòng Mượn: MH 14641-14642 
 
34/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 

T.12: Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu. - 102tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 

tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những lời căn dặn tâm huyết, giàu tình yêu sâu sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với giai cấp, tầng lớp nhân dân, các cháu thiếu niên, 
nhi đồng, thanh niên, phụ nữ, phụ lão, lực lượng vũ trang và bạn bè quốc tế. 

+ Môn loại: 335.4346 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62807 
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- Phòng Mượn: MH 14647-14648 
 
35/. Công nghiệp 4.0 ở Liên minh Châu Âu và một số nước thành viên: Sách 

chuyên khảo / Đỗ Tá Khánh chủ biên, Đinh Mạnh Tuấn, Nguyễn Bích Thuận... - H.: 
Khoa học Xã hội, 2022. - 275tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Châu 
Âu 

Tóm tắt: Trình bày chính sách phát triển công nghiệp hướng đến công nghiệp 
4.0 ở Liên minh Châu Âu và một số nước thành viên. Các công cụ thúc đẩy, thực 
hiện công nghiệp 4.0 ở Liên minh Châu Âu và một số nước thành viên. Dự báo xu 
thế phát triển công nghiệp 4.0 tại Liên minh Châu Âu và một số nước thành viên, bài 
học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.094 / C455NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62596 
- Phòng Mượn: MA 27854-27855 
 
36/. BÙI MẠNH HÙNG. Tổ chức sản xuất xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn 

Quốc Toản. - H.: Xây dựng, 2022. - 471tr.: Hình, bảng; 24cm 
Tóm tắt: Cập nhật kiến thức cơ bản cùng với nhiều khái niệm và phương thức 

tổ chức hiện đại trên phương diện lý thuyết và thực tiễn: Tổ chức quá trình sản xuất 
xây dựng; tổ chức cơ sở vật chất và thi công trên công trường xây dựng; các phương 
pháp tổ chức thi công công trình xây dựng. 

+ Môn loại: 338.4 / T450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21771 
- Phòng Mượn: MA 27747 
 
37/. NOOYI, INDRA. Dám mơ lớn: công việc, gia đình và tương lai của chúng 

ta / Indra Nooyi; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022.  
342tr.: Hình ảnh; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: My life in full: Work, family, and our future 
Tóm tắt: Tự truyện về cuộc đời Indra K. Nooyi là CEO cựu Giám đốc điều 

hành tiên phong của PepsiCo từ 2006 đến 2019; phơi bày những khó khăn khi phải 
tung hứng giữa một bên là công việc đòi hỏi nhiều cống hiến và một bên là gia đình 
nhỏ; đưa ra cái nhìn sâu sắc và lời kêu gọi hành động về cách xã hội có thể thực sự 
kết hợp giữa công việc và gia đình và phụ nữ thăng tiến trong thế kỷ 21. 

+ Môn loại: 338.7092 / D104M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21873 
- Phòng Mượn: MA 27830-27831 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
38/. NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN. Pháp luật về quyền lập hội và những vấn đề 

đặt ra cho Việt Nam trong quá trình hội nhập: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng 
Yến chủ biên, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Xuân Sơn... - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2022. - 315tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về quyền lập hội; pháp luật quốc tế về quyền 
lập hội và các thiết chế giám sát; thực tiễn quy định của một số quốc gia trên thế giới 
về quyền lập hội và kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam; quyền lập hội trong 
pháp luật Việt Nam: thực trạng và giải pháp. 

+ Môn loại: 341.4 / PH109L 
- Phòng Mượn: MA 27815-27816 
 
39/. NGUYỄN THỊ BÁO. Kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người 

có chức vụ, quyền hạn trong bối cảnh mới ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Thị Báo chủ biên, Đinh Thị Hương Giang, Trương Hồ Hải, ... - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2022. - 366tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Một số vấn đề chung về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn và giới thiệu quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức 
vụ, quyền hạn theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 kèm theo nghị định 
hướng dẫn thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / K304S 
- Phòng Mượn: MA 27813-27814 
 
40/. LEE SEON HEE. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực 

hôn nhân, gia đình - Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc / Lee Seon Hee.   
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 252tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng về mối quan hệ 
giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và Hàn 
Quốc. Đưa ra những quan điểm và giải pháp kết hợp nâng cao hiệu quả sử dụng pháp 
luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình hiện nay. 

+ Môn loại: 346.59701 / M452QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62759 
- Phòng Mượn: MA 27932-27933 
 
41/. TRIỆU QUỐC MẠNH. Pháp luật đại cương và nhà nước pháp quyền / 

Triệu Quốc Mạnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 540tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày quan niệm về pháp luật, sự phát triển của pháp luật Việt 
Nam qua các thời kỳ lịch sử, nguồn gốc của pháp luật, sự áp dụng của pháp luật, 
quyền lợi dân sự, chủ thể của quyền lợi, hành xử của quyền lợi, tư tưởng pháp trị và 
nhà nước pháp quyền. 

+ Môn loại: 349.597 / PH109L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21812 
- Phòng Mượn: MA 27819 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
42/. NGUYỄN HẢI THANH. Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong 

điều kiện công nghệ số ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn 
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Hải Thanh, Nguyễn Văn Quang. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 250tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Phân tích khái quát về lý luận cũng như thực trạng vấn đề đổi mới tư 
duy và phong cách lãnh đạo; nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chung tình hình bối cảnh 
điều kiện công nghệ số; đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm đổi mới tư duy và phong 
cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 352.309597 / Đ452M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62736 
- Phòng Mượn: MA 27864-27865 
 
43/. HOÀNG ĐĂNG QUANG. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm 

việc trong môi trường quốc tế / Hoàng Đăng Quang, Vũ Thanh Sơn đồng chủ biên; 
Trương Thị Mai,... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 799tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương 
Tóm tắt: Hệ thống các khái niệm và nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; một số giải pháp cơ bản nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp tại các bộ, ban, ngành, 
cơ quan Trung ương và địa phương trong tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu của quá trình xây dựng và phát triển đất 
nước. 

+ Môn loại: 352.609597 / Đ108T 
- Phòng Mượn: MA 27742-27743 
 
44/. HỒ CHÍ MINH. Vang vọng lời nước non: Những câu trích mang giá trị 

giáo dục và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập xuất bản lần thứ 3 / Hồ Chí Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 12 
tập: Ảnh; 19cm 

T.10: Trung với Đảng, hiếu với dân. - 119tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu trích được tuyển chọn trong bộ Hồ Chí Minh toàn 

tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cung 
cấp cho người đọc những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với bộ đội và công 
an để thực sự là lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn 
bó mật thiết và tận hiếu với dân. 

+ Môn loại: 355.09597 / V106V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62805 
- Phòng Mượn: MH 14643-14644 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
45/. DOREY, MARTIN. Đừng biện hộ cho rác = No more rubbish excuses: 

How to reduce your waste and why you must do it now: Bạn có thể làm gì để giảm 
lượng rác mình thải ra và tại sao phải làm vậy ngay lập tức? / Martin Dorey; Quỳnh 
Chi dịch. - H.: Thế giới, 2023. - 256tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra biện pháp đơn giản giúp bạn dần thay đổi những thói quen 
thường tiện lợi mà rất có hại cho môi trường sống của chúng ta để thế giới không tràn 
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ngập trong rác thải: Rác thải của chúng ta đi về đâu, nhựa và các vật liệu thay thế 
nhựa, thực phẩm và rác thực phẩm, quần áo và vải sợi, đồ điện tử và thiết bị điện tử... 

+ Môn loại: 363.72 / Đ556B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62743 
- Phòng Mượn: MA 27896-27897 

 
370. GIÁO DỤC 

 
46/. WINCH, CHRISTOPHER. Triết lý và chính sách giáo dục: Philosophy 

and educational policy: Acritical introduction / Christopher Winch, John Gingell; 
Nguyễn Thị Hạ Ni dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 354tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích về triết lý giáo dục và mối quan hệ với chính 
sách giáo dục thông qua xác định mục đích của hệ thống giáo dục, xây dựng chương 
trình giáo dục, cách dạy và học hiệu quả... 

+ Môn loại: 370.1 / TR308L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62760 
- Phòng Mượn: MA 27934-27935 
 
47/. NGUYỄN DUY CẦN. Tôi tự học / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 316tr.; 23cm. - (Tủ sách: Thu Giang - Nguyễn Duy Cần) 
Tóm tắt: Bàn về phương pháp pháp học tập, rèn luyện nền tảng tinh thần cho 

con người, bổ sung những phương pháp tư duy, phương pháp học tập mà học sinh, 
sinh viên rất cần nhưng chưa được truyền đạt từ nhà trường hoặc gia đình. 

+ Môn loại: 371.39 / T451T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21871 
- Phòng Mượn: MA 27828-27829 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
48/. NGUYỄN PHƯỚC HẢI TRUNG. Tết hoàng cung / Nguyễn Phước Hải 

Trung. - H.: Văn học, 2022. - 179tr.; 24cm. - (Tủ sách: Vạn sự tinh hoa) 
Tóm tắt: Nghiên cứu về không gian Tết chốn cung đình nhà Nguyễn, bao gồm: 

các lễ nghi truyền thống hoàng cung; hình tượng con hổ trong văn hoá cung đình; 
những bài thơ Tết và điểm qua những hiện vật mang tính biểu tượng của cung đình 
nhà Nguyễn. 

+ Môn loại: 394.261409597 / T258H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21784 
- Phòng Mượn: MA 27763 

 
500. KHOA HỌC 

 
49/. LE HONG QUAN. Các phương pháp thiết kế tối ưu = Optimal design 

methods / Ed.: Le Hong Quan (chief ed.), Trinh Bich Ngoc, Pham Van Uy. - H.: Xây 
dựng, 2022. - 215tr.: Minh hoạ; 27cm 

At head of title: Hanoi University of Civil Engineering (HUGE) 
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Tóm tắt: Giới thiệu chung về thiết kế tối ưu. Trình bày các phương pháp tối ưu 
hoá không ràng buộc; các phương pháp tìm kiếm để giải các bài toán cực tiểu hoá 
không ràng buộc; các phương pháp gián tiếp để giải các bài toán có ràng buộc; qui 
hoạch tuyến tính; các phương pháp trực tiếp để giải các bài toán có ràng buộc; giới 
thiệu về phương pháp thuật giải di truyền; phương pháp các khái niệm xấp xỉ; giới 
thiệu về chương trình vẽ đường đồng mức. 

+ Môn loại: 519.6 / O-434D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21764 
- Phòng Mượn: MC 6341-6342 
 
50/. MLODINOW, LEONARD. Cầu vồng của Feynman - Một cuộc tìm kiếm 

vẻ đẹp trong vật lý và trong cuộc sống / Leonard Mlodinow; Phạm Văn Thiều dịch.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 222tr.; 21cm. - (Khoa học khám phá) 

Tên sách tiếng Anh: Feynman's rainbow: A search for beauty in physics and in 
life 

Tóm tắt: Ghi lại những cuộc trò chuyện của nhà vật lí học người Mỹ Richard 
Phillips Feynman với tác giả. Đây là câu chuyện về một nhà vật lý trẻ đang cố gắng 
tìm cho mình một chỗ đứng trong thế giới, về một nhà vật lý già nổi tiếng đang sống 
những ngày cuối cùng của cuộc đời và về sự tranh đua của ông với Murray Gell-
Mann,... 

+ Môn loại: 530.092 / C125V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62726 
- Phòng Mượn: MC 6356-6357 

 
610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
51/. PHẠM THỊ MINH ĐỨC. Phương pháp dạy - học lâm sàng / Biên soạn: 

Phạm Thị Minh Đức (chủ biên), Lê Thu Hoà, Lê Đình Tùng. - H.: Y học, 2022. 
199tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về dạy - học lâm sàng, dạy - học theo mục tiêu, 

dạy - học dựa trên năng lực và đảm bảo chất lượng dạy - học lâm sàng; khái niệm và 
cách thức xây dựng; các phương pháp dạy - học lâm sàng không có sự tham gia của 
người bệnh và có sự tham gia của người bệnh; các kỹ năng cần thiết của giảng viên 
dạy thực hành; tổ chức lượng giá trong dạy học; xây dựng kế hoạch bài dạy - học lâm 
sàng. 

+ Môn loại: 610.71 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21756 
- Phòng Mượn: ME 9117-9118 
 
52/. ROPPER, ALLAN H. Não bộ mất trí: Tình dục, chứng cuồng loạn và bí 

ẩn về bệnh tâm thần / Allan H. Ropper, Brian Burrell; Linh Nga dịch; Đỗ Hoàng 
Tùng hiệu đính. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 351tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Kể về một bệnh lý nổi tiếng vì khả năng phi thường của nó đó là khả 
năng bắt chước các triệu chứng của hầu như bất kỳ chứng bệnh nào về tâm thần hay 
thể chất - bệnh lý giang mai thần kinh hay bệnh giang mai của não bộ. 

+ Môn loại: 616.8 / N108B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62617 
- Phòng Mượn: ME 9157-9158 
 
53/. CẦM BÁ THỨC. Phục hồi chức năng tổn thương tuỷ sống = Spinal cord 

injury rehabilitation / Cầm Bá Thức, Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu. - Xuất 
bản lần thứ 2. - H.: Y học, 2022. - 395tr.: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đại cương về tổn thương tuỷ sống; cung cấp các kiến thức 
trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân bị tổn thương tuỷ sống như: giải phẫu chức năng 
và thăm khám lâm sàng, bệnh học tổn thương tuỷ sống, phục hồi chức năng cho bệnh 
nhân bị tổn thương, giáo dục, theo dõi lâu dài và chương trình tự chăm sóc tại nhà 
cho bệnh nhân, phương pháp điều trị bằng tế bào gốc. 

+ Môn loại: 616.8 / PH506H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21757 
- Phòng Mượn: ME 9119-9120 
 
54/. Sức khoẻ là vàng: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người / Biên soạn: 

Nguyễn Hồng Minh, Trần Trung Việt; Lê Đình Hoàn hiệu đính. - H.: Văn hoá dân 
tộc, 2022. - 199tr.; 20cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về truyền nhiễm; hướng dẫn chẩn 
đoán, điều trị và dự phòng một số bệnh truyền nhiễm ở người theo quy định của Bộ 
Y tế. 

+ Môn loại: 616.9 / S552KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62636 
- Phòng Mượn: ME 9170-9171 
 
55/. Phục hình răng cố định: Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / Nguyễn Văn 

Bài chủ biên, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Phú Hoà... - Tái bản lần thứ sáu. - H.: Giáo 
dục, 2023. - 219tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
Tóm tắt: Giới thiệu môn phục hình răng và đại cương về phục hình răng cố 

định, các loại dụng cụ mài cắt dùng trong phục hình cố định, các loại đường hoàn tất, 
Inlay - onlay, chụp từng phần, trụ răng, bảo tồn sự sống răng trụ trong phục hình cố 
định, tái tạo cùi răng, chụp kim loại toàn phần, chụp Jacket, chụp hỗn hợp, đại cương 
về cầu răng... 

+ Môn loại: 617.6 / PH506H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21758 
- Phòng Mượn: ME 9121-9122 
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620. KỸ THUẬT & CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 
 

56/. WINCHESTER, SIMON. Những kẻ cầu toàn đã thay đổi thế giới như thế 
nào?: Hành trình theo đuổi sai số bằng 0 và khát vọng định hình thế giới / Simon 
Winchester; Nguyễn Đình Khôi dịch. - H.: Công Thương, 2021. - 379tr.; 24cm. - (Tủ 
sách: Đổi mới sáng tạo. Sáng chế) 

Tên sách tiếng Anh: The Perfectionists 
Tóm tắt: Sách xem xét sự phát triển tương đối gần đây của khái niệm về sự 

chính xác - những người đã phát triển nó là ai và nó đã định hình thế giới hiện đại 
như thế nào - cùng những thách thức cũng như tổn thất có nguy cơ xảy ra bởi sự tôn 
kính và việc theo đuổi các công cụ và phương pháp ngày càng chính xác. 

+ Môn loại: 620.009 / NH556K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21840 
 
57/. ĐOÀN ĐỊNH KIẾN. Thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội / 

Đoàn Định Kiến. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2022. - 175tr.; 27cm 
Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương về kết cấu thành mỏng tạo hình nguội, 

cơ sở tính toán cấu kiện thành mỏng, cấu kiện chịu uốn, cấu kiện dầm chịu cắt, cấu 
kiện chịu nén, cấu kiện chịu uốn và chịu lực dọc trục, liên kết, một số dạng kết cấu 
khác. 

+ Môn loại: 620.1 / TH308K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21763 
- Phòng Mượn: MD 10258 
 
58/. LÊ VĂN CẢNH. Tính toán phân tích kết cấu và vật liệu ở trạng thái giới 

hạn / Lê Văn Cảnh chủ biên, Nguyễn Hoàng Phương, Hồ Lê Huy Phúc. - H.: Xây 
dựng, 2022. - 218tr.: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật tính toán hiện đại để phân tích kết cấu và vật liệu 
xây dựng ở trạng thái giới hạn gồm: Phương pháp số; Tính toán phân tích giới hạn 
kết cấu dàn, dầm và khung; Tính toán phân tích giới hạn bài toán 2 chiều, 3 chiều; 
Tấm mỏng chịu uốn; Kỹ thuật thích nghi lưới và tiêu chuẩn dẻo hữu hiệu của vật liệu 
composite. 

+ Môn loại: 624.1 / T312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21762 
- Phòng Mượn: MD 10256-10257 
 
59/. NGUYỄN LÊ NINH. Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống 

động đất / Nguyễn Lê Ninh chủ biên, Phan Văn Huệ, Võ Mạnh Tùng. - H.: Xây dựng, 
2022. - 283tr.: Hình; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản liên quan đến việc tính toán tác động và thiết 

kế công trình nhà phòng chống động đất: Động đất và cơ sở của động đất học công 
trình; tác động động đất thiết kế đối với các hệ kết cấu đàn hồi; quan niệm thiết kế 
kháng chấn hiện đại và các nguyên tắc thiết kế cơ bản; tính toán các hệ quả tác động 
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động đất trên hệ kết cấu nhà; thiết kế và cấu tạo phòng chống động đất cho công trình 
nhà. 

+ Môn loại: 624.1 / C460S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21817 
- Phòng Mượn: MD 10264-10265 

 
630. NÔNG NGHIỆP & CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 
60/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Một số bệnh thường gặp ở trâu bò và biện 

pháp khắc phục / Nguyễn Hùng Nguyệt biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 215tr.; 
21cm. - (Nông nghiệp xanh, sạch) 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm chung, sự phân bố bệnh, nguyên nhân bệnh, dịch 
tễ học, triệu chứng bệnh và cách điều trị một số loại bệnh thường gặp ở trâu và bò, 
như: Bệnh nhiệt thán, bệnh xoắn khuẩn, bệnh sảy thai truyền nhiễm... 

+ Môn loại: 636.2 / M458S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62623 
- Phòng Mượn: MF 4192-4193 
 
61/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Nuôi chó mèo và nguy cơ lây nhiễm bệnh 

từ chó mèo / Nguyễn Hùng Nguyệt biên soạn. - H.: Hà Nội, 2023. - 167tr.; 21cm.  
(Nông nghiệp xanh, sạch) 

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm sinh học chủ yếu của chó và mèo, các bệnh lây 
nhiễm từ chó mèo và phương thức phòng trị bệnh. 

+ Môn loại: 636.7 / N515CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62622 
- Phòng Mượn: MF 4190-4191 

 
640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH 

 
62/. GIANG VŨ. 30 món mứt ngon của người Việt / Giang Vũ. - H.: Thế giới, 

2022. - 145tr.: Hình ảnh; 23cm 
Tóm tắt: Giới thiệu cách chế biến một số món mứt từ nguyên liệu củ, quả theo 

kiểu vừa truyền thống vừa hiện đại như mứt bí đao, mứt cà chua bi, mứt quất hồng 
bì, mứt vỏ bưởi, mứt hạt sen, mứt cóc xanh, mứt dâu tây... 

+ Môn loại: 641.809597 / B100M 
- Phòng Mượn: MD 10279-10280 
 
63/. HUỲNH CHÍ VIỄN. Làm cha làm mẹ nội lực bình an cho con / Huỳnh 

Chí Viễn. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 320tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu cách thức cân bằng trong việc nuôi dạy, quan tâm, hiểu 

được con cái, đồng hành cùng con và xây dựng "nội lực" giúp con tự tin vững bước 
vào đời, có thể đối diện và ứng xử trong cuộc sống đầy bất trắc. 

+ Môn loại: 649 / L104CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21877 
- Phòng Mượn: ME 9127-9128 
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64/. EANES, REBECCA. Làm cha mẹ tích cực = Positive parenting / Rebecca 
Eanes; Vũ Trâm, Thu Ốc dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 307tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho cha mẹ kiến thức về các giai đoạn phát triển và tâm lý 
của trẻ; cách áp dụng kỷ luật tích cực, lắng nghe, khích lệ; chế ngự căng thẳng và tức 
giận. Đồng thời đưa ra nhiều bài tập tình huống và khuyến khích cha mẹ cũng như 
người chăm sóc trẻ ghi chép lại những trải nghiệm của mình khi tự thực hành phương 
pháp kỷ luật tích cực hàng ngày với con cái. 

+ Môn loại: 649 / L104CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62792 
- Phòng Mượn: ME 9177-9178 
 
65/. GROSS-LOH, CHRISTINE. Những bài học nuôi dạy con độc đáo từ khắp 

thế giới / Christine Gross-Loh; Trần Mai Loan dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023.  
439tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Parenting without borders: Surprising lessons parents 
around the world can teach us 

Tóm tắt: Phân tích các phương pháp nuôi dạy con ở Mỹ và những điều cha mẹ 
ở các quốc gia khác thường làm giúp các bậc cha mẹ hiểu được tiếng nói của con, 
biết được nhu cầu thực sự của con để nuôi dạy con thành một đứa trẻ khoẻ mạnh, vui 
vẻ, trưởng thành và phát triển trong tình yêu thương trọn vẹn. 

+ Môn loại: 649 / NH556B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62614 
- Phòng Mượn: ME 9151-9152 
 
66/. IMAS, SARA. Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương = A mother's rigorous 

love / Sara Imas; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Dân Trí, 2022. 
23cm 

T.1: Phương pháp dạy con của người Do Thái và bài học về tình yêu thương 
được đặt đúng chỗ. - 451tr. 

Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về phương pháp nuôi dạy con, 
bài học về tình yêu thương. Chỉ ra những lối mòn trong tư duy, phân tích ưu nhược 
điểm trong cách nuôi dạy con mà hàng ngày vẫn đang vấp phải. Từ đó đưa ra những 
phương pháp giáo dục thích hợp nhất cho các con của mình. 

+ Môn loại: 649 / V450C 
- Phòng Mượn: ME 9135 
 
67/. IMAS, SARA. Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương = A mother's rigorous 

love 2 / Sara Imas; Trương Thị Hảo dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H.: Dân Trí, 2022.  
23cm 

T.2: Phương pháp dạy con của người Do Thái và bài học về tình yêu thương 
được đặt đúng chỗ. - 279tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc, phương pháp cụ thể về nuôi dạy con; 
phân tích phương thức nuôi dạy con của người Trung Quốc và người Israel; đưa ra 
những bất cập trong cách nuôi dạy con của người Trung Quốc; đồng thời nêu bật 
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quan điểm về tình mẫu tử, những giá trị thiết thực trong nền giáo dục gia đình của 
người Do Thái. 

+ Môn loại: 649 / V450C 
- Phòng Mượn: ME 9136 
 
68/. IMAS, SARA. Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương = A mother's rigorous 

love: Father's wisdom / Sara Imas; Đặng Hồng Quân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H.: 
Dân Trí, 2022. - 23cm 

T.3: Phương pháp dạy con của một người Do Thái. - 247tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện về nguyên tắc và tình cảm trong nuôi dạy con 

của một người cha Do Thái; đồng thời nêu bật quan điểm về tình mẫu tử, những giá 
trị thiết thực trong nền giáo dục gia đình của người Do Thái. 

+ Môn loại: 649 / V450C 
- Phòng Mượn: ME 9137 
 
69/. IMAS, SARA. Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương = A mother's rigorous 

love 4: Finanacial quotient of Jewish / Sara Imas; Đặng Hồng Quân dịch. - Tái bản 
lần thứ nhất. - H.: Dân Trí, 2022. - 23cm 

T.4: Bí quyết bồi dưỡng trí tuệ tài chính cho con của người Do Thái. - 263tr. 
Tóm tắt: Nêu khái niệm trí tuệ tài chính, cách nhìn nhận đúng đắn về tiền bạc 

cho trẻ, khai sáng về trí tuệ tài chính, bắt đầu từ các trò chơi, bồi dưỡng sự quan tâm 
của trẻ đối với các con số và logic ngay từ khi còn nhỏ theo từng giai đoạn: Nhận 
thức về tiền, khả năng quản lý tiền, khả năng kiếm tiền, kiến thức làm giàu... giúp 
cho con trẻ biết vun vén và trở thành người khôn ngoan, hạnh phúc, được mọi người 
quý mến. 

+ Môn loại: 649 / V450C 
- Phòng Mượn: ME 9138 
 
70/. SPENSLEY, STACY. Con tập đi, cha mẹ tập bình tĩnh / Stacy Spensley; 

Khánh Trang dịch. - H.: Lao Động, 2023. - 245tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: 5-minute mindfulness for raising toddlers 
Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về chánh niệm. Chánh niệm để nuôi dạy 

những đứa trẻ chập chững biết đi. Những lợi ích của việc thực hành chánh niệm đối 
với các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi tập đi. Các bài tập thực hành chánh niệm 5 
phút với các chủ đề: Trấn tĩnh tâm trí, liên hệ với cơ thể, kết nối với con trẻ, ứng phó 
với những trạng thái cảm xúc phức tạp và phát huy tối đa lợi ích của các thói quen 
hằng ngày. 

+ Môn loại: 649 / C430T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62613 
- Phòng Mượn: ME 9149-9150 
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650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 
 
71/. PIRA, ANDRES. Từ tay trắng đến tỷ đô - 18 nguyên tắc khởi nghiệp từ 

zero / Andres Pira; Võ Hoàng Thuỷ Tiên dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022.  
271tr.: Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Homeless to billionaire 
Tóm tắt: Trình bày 18 nguyên tắc để thu hút sự giàu có, tạo dựng cơ hội và 

thực hiện hành trình khám phá bản thân. Lấy cảm hứng từ những thay đổi lớn trong 
cuộc sống của mình, tác giả đã kể chi tiết hành trình kinh doanh từ nhân viên tiếp thị 
qua điện thoại trở thành một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất Thái Lan. 

+ Môn loại: 650.1 / T550T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62763 
- Phòng Mượn: MA 27942-27943 
 
72/. COOK, JODIE. Dạy con khởi nghiệp: Giúp con cái chúng ta vun đắp sự tự 

tin, khả năng tháo vát, ý chí kiên cường và sẵn sàng cho những thành công trong 
tương lai / Jodie Cook, Daniel Priestley; Thu Giang dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 358tr.: 
Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to raise entrepreneurial kids 
Tóm tắt: Phân tích 4 yếu tố cốt lõi trong việc nuôi dạy con để giúp chúng rèn 

luyện những tố chất để khởi nghiệp thông qua rèn luyện tư duy tích cực và sáng tạo 
trong việc giải quyết các vấn đề, tận dụng các cơ hội để học những kĩ năng, khám 
phá những trải nghiệm mở mang tầm mắt ngay trong cuộc sống hằng ngày, phát triển 
những cách suy nghĩ mới và vượt qua trở ngại, học hỏi từ những người truyền cảm 
hứng và trở thành hình mẫu tốt nhất cho con. 

+ Môn loại: 658.1 / D112C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62764 
- Phòng Mượn: MA 27940-27941 
 
73/. FERRAZZI, KEITH. Thích nghi toàn diện để khác biệt : Cạnh tranh thành 

công trong thế giới mới về việc làm = Competing in the new world of work: How 
radical adaptability separates the best from the rest / Keith Ferrazzi, Kian Gohar, 
Noel Weyrich; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022.  
354tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Competing in the new world of work: How radical 
adaptability separates the best from the rest 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách phát triển những năng lực lãnh đạo cần thiết để 
giúp bản thân và đội ngũ "thích nghi toàn diện" trong thế giới công việc kết hợp trực 
tiếp và trực tuyến sau đại dịch. Chỉ ra lộ trình thành công bằng cách: phối hợp bằng 
hoà nhập, lãnh đạo bằng linh hoạt doanh nghiệp, thúc đẩy tính kiên cường tập thể, 
chủ động phát triển tầm nhìn, củng cố mô hình kinh doanh cho tương lai, xây dựng 
đội ngũ lao động, nhấn mạnh mục đích. 

+ Môn loại: 658.4 / TH302NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62766 
- Phòng Mượn: MA 27946-27947 
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74/. LEBOFF, GRANT. Những ngộ nhận về marketing = Myths of marketing: 
Và những câu hỏi quan trọng nhất về marketing đang được đặt ra ngày nay / Grant 
Leboff; Hoàng Linh dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 277tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích 17 ngộ nhận phổ biến trong lĩnh vực marketing như: bản 
chất của truyền thông marketing chưa thay đổi, marketing cũng chỉ là phương thức 
truyền thống, bán hàng và marketing về cơ bản là giống nhau... đưa ra các ví dụ và 
nghiên cứu điển hình trong ngành, từ đó cải thiện chiến lược marketing và nâng cao 
thành tích kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.8 / NH556NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62739 
- Phòng Mượn: MA 27884-27885 
 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
 
75/. LÊ XUÂN TRƯỜNG. Quy hoạch kiến trúc tương tác văn hoá & kinh tế: 

Tầm nhìn - Nhận thức - Niềm tin - Hành động mới / Lê Xuân Trường. - H.: Xây 
dựng, 2022. - 250tr.: Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về quá trình nghiên cứu, phát triển kiến trúc có 
nguyên tắc, ảnh hưởng của cuộc sống, các góc độ khác nhau để tạo thành mối tương 
tác giữa ý nghĩa biểu cảm vô hình với sự thể hiện hữu hình của công trình xây dựng 
trong một thời điểm lịch sử và " Nghệ thuật tương tác", " Kiến trúc tương tác"... Trình 
bày hành trình tìm nét văn hoá mang tính bản sắc của dân tộc Việt Nam, kiến trúc 
Việt tương tác đan xen văn hoá Pháp và phong kiến phương Bắc. Định nghĩa, lãnh 
đạo, tổ chức, định hình, sự cân bằng văn hoá, kinh tế của kiến trúc tương tác với văn 
minh thời đại, tạo dòng chảy lợi ích mới. 

+ Môn loại: 720 / QU600H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21839 
- Phòng Mượn: MG 11537 
 
76/. Tản mạn kiến trúc Nam Bộ: Một biên khảo về kiến trúc dân dụng miền 

Nam (Từ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20) / Trương Trần Trung Hiếu, Nguyễn Trần 
Trọng Nghĩa, Vương An Nguyên... - H.: Thế giới, 2023. - 286tr.: Hình; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về tiến trình kiến trúc miền Nam.Trình bày kiến trúc nhà 
gỗ truyền thống, kiến trúc nhà chịu ảnh hưởng phương Tây từ vật liệu, kết cấu, trang 
trí... để hiểu về kiến trúc Nam Bộ. 

+ Môn loại: 720.9597 / T105M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62618 
- Phòng Mượn: MG 11560-11561 
 
77/. TRỊNH CÔNG SƠN. Trịnh Công Sơn - Tôi là ai, là ai... / Nguyễn Duy, 

Nguyễn Trọng Chức sưu tầm và tuyển chọn. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2023. - 581tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các tác giả là nhà 
văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ, hoạ sĩ... viết về cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm của 
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 
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+ Môn loại: 780.92 / TR312C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21843 
- Phòng Mượn: MG 11541 
 
78/. NOAH, TREVOR. Đứa con phi pháp: Tự truyện về thời thơ ấu ở Nam Phi/ 

Trevor Noah; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 400tr.; 
21cm 

Tên sách tiếng Anh: Born a crime 
Tóm tắt: Tự truyện ghi lại cuộc đời, sự nghiệp và thời thơ ấu của Trevor Noah- 

Một diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng ở Nam Phi. 
+ Môn loại: 791.4502 / Đ551C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62619 
- Phòng Mượn: MG 11562 
 
79/. KUPER, SIMON. Barça Lionel Messi và sự thăng trầm của câu lạc bộ 

bóng đá vĩ đại nhất thế giới / Simon Kuper; Nguyễn Dương Hiếu, Lê Minh Loan, 
Đặng Nguyễn Hiếu Trung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 439tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The Barcelona complex - Lionel Messi and the Making-
and Unmaking- of the World's Greatest Soccer Club 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện về Câu lạc bộ Bóng đá Barcelona với những 
bước đi thăng trầm từ một đội bóng địa phương đã vươn lên tầm một câu lạc bộ hàng 
đầu thế giới, là hình mẫu về phong độ xuất sắc và lối chơi bóng đá đẹp, liên tiếp giành 
nhiều chức vô địch các giải đấu khác nhau...; đồng thời phân tích chi tiết quá trình 
chuyển đổi tập trung vào hai ngôi sao sáng nhất là Johan Cruyff và Lionel Messi, 
trong ba thập kỷ vừa qua Barcelona. 

+ Môn loại: 796.33409 / B109L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21882 
- Phòng Mượn: MG 11556-11557 

 
810. VĂN HỌC MỸ 

 
80/. AYN RAND. Suối nguồn: Tiểu thuyết / Ayn Rand; Phan Việt hiệu đính; 

Dịch: Vũ Lan Anh, Đặng Quang Hiếu.... - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023.   
1201tr.; 23cm 

+ Môn loại: 813 / S515NG 
- Phòng Mượn: MN 12852 

 
820. VĂN HỌC ANH 

 
81/. ADAMS, DOUGLAS. Hầu như vô hại / Douglas Adams; Lê Minh Đức 

dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 316tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Mostly harmless 
+ Môn loại: 823 / H125NH 
- Phòng Mượn: MN 12914-12915 
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82/. ADAMS, DOUGLAS. Sự sống, vũ trụ và vạn vật / Douglas Adams; 
Nguyễn Thị Thu Yến dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 294tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Life, the universe and everything 
+ Môn loại: 823 / S550S 
- Phòng Mượn: MN 12876-12877 
 
83/. BARR, EMILY. Mọi sự thật & dối lừa về tôi = The truth and lies of ella 

black / Emily Barr; Hiểu Tường dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 431tr.; 21cm. - (Tủ 
sách: Văn học hiện đại) 

+ Môn loại: 823 / M428S 
- Phòng Mượn: MN 12903 

 
830. VĂN HỌC BÀNG CÁC NGÔN NGỮ GIECMANH 

 
84/. PALMEN, CONNIE. Quy luật / Connie Palmen; Võ Thị Kim Nga dịch.  

H.: Văn học, 2023. - 304tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Hà Lan: De wetten 
+ Môn loại: 839.31 / QU600L 
- Phòng Mượn: MN 12878-12879 

 
840. VĂN HỌC BẰNG NGÔN NGỮ ROMAN 

 
85/. SIMENON, GEORGES. Người con / Georges Simenon; Huy Minh dịch.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 265tr.; 21cm 
+ Môn loại: 843 / NG558C 
- Phòng Mượn: MN 12883-12884 
 
86/. CLÉZIO, J.M.G. LE. Lũ mục đồng: Tập truyện ngắn / J.M.G. Le Clézio; 

Hoàng Anh, Quỳnh Anh, Thu Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023.    
350tr.; 20cm. - (Cánh cửa mở rộng) 

Tên sách tiếng Pháp: Mondo et autres histoires 
+ Môn loại: 843 / L500M 
- Phòng Mượn: MN 12891-12892 
 
87/. CAMUS, ALBERT. Thần thoại Sisyphus = Le mythe de Sisyphe / Albert 

Camus; Dịch: Trương Thị Hoàng Yến, Phong Sa. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2022. - 201tr.; 20cm. - (Tủ sách Cánh cửa mở rộng) 

Tóm tắt: Trình bày các luận điểm của tác giả về một thứ triết học mà ông gọi 
là triết học phi lý (tư duy phi lý, con người phi lý, sáng tạo phi lý); đồng thời xem xét 
sự áp dụng của triết học đó vào những trường hợp cụ thể như Don Juan.... 

+ Môn loại: 844 / TH121TH 
- Phòng Mượn: MN 12906-12907 
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890. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC 
 
88/. SWARUP, VIKAS. Triệu phú khu ổ chuột / Vikas Swarup; Bích Lan dịch. 

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 444tr.; 21cm 
+ Môn loại: 891.4 / TR309PH 
- Phòng Mượn: MN 12880-12881 
 
89/. LÁSZLÓ, KRASZNAHORKAI. Vũ điệu quỷ Satan / Krasznahorkai 

László; Giáp Văn Chung dịch. - H.: Văn học, 2022. - 374tr.; 21 
Dịch từ nguyên bản tiếng Hungary: Sátántangó 
+ Môn loại: 894 / V500Đ 
- Phòng Mượn: MN 12874-12875 

 
895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC 

 
90/. KHÂM DIỆU TÂM. Nhật ký cá sấu: Tiểu thuyết / Khâm Diệu Tâm; Tố 

Hinh dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 303tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / NH124K 
- Phòng Mượn: MN 12901-12902 
 
91/. NGÔ ĐỒNG TƯ NGỮ. Hoá ra em vẫn ở đây / Ngô Đồng Tư Ngữ; Đỗ Thu 

Thuỷ dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 2 tập; 21cm 
Tên thật của tác giả: Ngô Quỳnh 
T.1. - 351tr. 
+ Môn loại: 895.1 / H401R 
- Phòng Mượn: MN 12887-12888 
 
92/. NGÔ ĐỒNG TƯ NGỮ. Hoá ra em vẫn ở đây / Ngô Đồng Tư Ngữ; Đỗ Thu 

Thuỷ dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 2 tập; 21cm 
Tên thật của tác giả: Ngô Quỳnh 
T.2. - 359tr. 
+ Môn loại: 895.1 / H401R 
- Phòng Mượn: MN 12889-12890 
 
93/. CHAN HO-KEI. Người bóng bay: Dành cho lứa tuổi 18+ / Chan Ho-Kei; 

Nguyễn Tú Uyên dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 481tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / NG558B 
- Phòng Mượn: MN 12882 
 
94/. TÀN TUYẾT. Những chuyện tình thế kỷ mới / Tàn Tuyết; Thuý Hạnh 

dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 533tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / NH556CH 
- Phòng Mượn: MN 12916 
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895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN 
 
95/. IMAMURA NATSUKO. Cô gái mặc váy tím = Murasaki no skir no onna/ 

Imamura Natsuko; Vương Hải Yến dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 158tr.; 21cm.  
(Tủ sách: Văn học hiện đại) 

+ Môn loại: 895.6 / C450G 
- Phòng Mượn: MN 12912-12913 
 
96/. FUMIE, KONDO. Một nửa chiếc va li / Kondo Fumie; Phương Dung dịch.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 313tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.6 / M458N 
- Phòng Mượn: MN 12918-12919 
 
97/. HIGASHINO KEIGO. Thanh gươm do dự / Higashino Keigo; Mộc Nhiên 

dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 475tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.6 / TH107G 
- Phòng Mượn: MN 12917 

 
895.7. VĂN HỌC HÀN QUỐC 

 
98/. SHIN KYUNG-SOOK. Hãy chăm sóc mẹ / Shin Kyung-sook;  Lê Hiệp 

Lâm, Lê Nguyễn Lê dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 323tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.7 / H112CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62641 
- Phòng Mượn: MN 12920-12921 
 
99/. CHO CHANG - IN. Khu tập thể Hạnh Phúc = Happy villa / Cho Chang In; 

Dịch: Hoàng Phương, Kim Min Jung. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 374tr.; 21cm. - (Tủ 
sách: Văn học hiện đại) 

+ Môn loại: 895.7 / KH500T 
- Phòng Mượn: MN 12929-12930 
 
100/. JANG RYU JIN. Niềm vui và nỗi buồn của công việc: Tập truyện ngắn / 

Jang Ryu Jin; Đặng Lam Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 289tr.; 
20cm 

+ Môn loại: 895.7 / N304V 
- Phòng Mượn: MN 12904-12905 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
101/. PHẠM VĂN HƯNG. Các vụ án văn chương ở Việt Nam thế kỉ X - XIX/ 

Phạm Văn Hưng. - H.: Đại học Sư phạm, 2022. - 222tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tìm hiểu về bối cảnh và diễn biến của các vụ án văn chương trong 

lịch sử văn học Việt Nam từ thế kỉ X - XIX, cụ thể về các vụ án văn chương khoa cử, 
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ngoài môi trường khoa cử để nhìn ra ý nghĩa, lý luận và thực tiễn của hiện tượng văn 
học này trong tương quan với văn học Đông Á và trong tiến trình văn học dân tộc. 

+ Môn loại: 895.92209 / C101V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21847 
- Phòng Mượn: MB 8862-8863 
 
102/. YÊN TỬ CƯ SĨ TRẦN ĐẠI SỸ. Anh hùng Lĩnh Nam: Tiểu thuyết dã sử/ 

Yên Tử Cư sĩ Trần Đại Sỹ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 3 quyển; 24cm 
Tên thật tác giả: Trần Đại Sỹ 
Q.3,T.2: Cẩm Khê di hận. - 627tr. 
+ Môn loại: 895.922334 / A107H 
- Phòng Mượn: MV 24641 
 
103/. YÊN TỬ CƯ SĨ TRẦN ĐẠI SỸ. Anh hùng Lĩnh Nam: Tiểu thuyết dã sử/ 

Yên Tử Cư sĩ Trần Đại Sỹ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 3 quyển; 24cm 
Tên thật của tác giả: Trần Đại Sỹ 
Q.1, T.1: Quần anh hội tụ. - 575tr. 
+ Môn loại: 895.922334 / A107H 
- Phòng Mượn: MV 24636 
 
104/. YÊN TỬ CƯ SĨ TRẦN ĐẠI SỸ. Anh hùng Lĩnh Nam: Tiểu thuyết dã sử/ 

Yên Tử Cư sĩ Trần Đại Sỹ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 3 quyển; 24cm 
Tên thật của tác giả: Trần Đại Sỹ 
Q.2, T.1: Động Đình Hồ hùng chiến. - 483tr 
+ Môn loại: 895.922334 / A107H 
- Phòng Mượn: MV 24638 
 
105/. YÊN TỬ CƯ SĨ TRẦN ĐẠI SỸ. Anh hùng Lĩnh Nam: Tiểu thuyết dã sử/ 

Yên Tử Cư sĩ Trần Đại Sỹ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 3 quyển; 24cm 
Tên thật của tác giả: Trần Đại Sỹ 
Q.2, T.2: Động Đình Hồ hùng chiến. - 483tr. 
+ Môn loại: 895.922334 / A107H 
- Phòng Mượn: MV 24639 
 
106/. YÊN TỬ CƯ SĨ TRẦN ĐẠI SỸ. Anh hùng Lĩnh Nam: Tiểu thuyết dã sử/ 

Yên Tử Cư sĩ Trần Đại Sỹ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 3 quyển; 24cm 
Tên thật của tác giả: Trần Đại Sỹ 
Q.2, T.2: Quần anh hội tụ. - 582tr. 
+ Môn loại: 895.922334 / A107H 
- Phòng Mượn: MV 24637 
 
107/. YÊN TỬ CƯ SĨ TRẦN ĐẠI SỸ. Anh hùng Lĩnh Nam: Tiểu thuyết dã sử/ 

Yên Tử Cư sĩ Trần Đại Sỹ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 3 quyển; 24cm 
Tên thật tác giả: Trần Đại Sỹ 
Q.3, T.1: Cẩm Khê di hận. - 490tr. 
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+ Môn loại: 895.922334 / A107H 
- Phòng Mượn: MV 24640 
 
108/. SƠN NAM. Biển cỏ miền Tây, Mùa len trâu và các truyện khác: Tập 

truyện / Sơn Nam. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018. - 486tr.; 20cm 
Tên thật của tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
+ Môn loại: 895.922334 / B305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62647 
- Phòng Mượn: MV 24676-24677 
 
109/. SƠN NAM. Hương rừng Cà Mau: Tập truyện / Sơn Nam. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 927tr.; 20cm 
Tên thật của tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
+ Môn loại: 895.922334 / H561R 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62644 
 
110/. NGHIÊM QUẾ ANH. Khi mùa cam chín / Nghiêm Quế Anh. - H.: Phụ 

nữ Việt Nam, 2023. - 303tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / KH300M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62646 
- Phòng Mượn: MV 24672-24673 
 
111/. THỤC LINH. Tứ trấn huyền linh / Thục Linh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2022. - 450tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.92234 / T550TR 
- Phòng Mượn: MV 24635 
 
112/. NHẤT QUANG. Tưởng Giới - Đứa con trở về - Một cuộc phiêu lưu vào 

xứ sở tâm linh kỳ bí và huyền diệu trong tiềm thức người Việt Nam từ những câu 
chuyện cổ tích thời thơ ấu: Tiểu thuyết / Nhất Quang. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022.  
345tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Nhất Quang 
+ Môn loại: 895.92234 / T561GI 
- Phòng Mượn: MV 24660-24661 
 
113/. HUỲNH VĂN NHỊ. Thăm thẳm làng quê: Tiểu thuyết / Huỳnh Văn Nhị.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 458tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / TH114TH 
- Phòng Mượn: MV 24658-24659 
 
114/. CHÂU HẢI KỲ. Nguyễn Hiến Lê - Cuộc đời và tác phẩm / Châu Hải Kỳ.  

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 359tr.; 24cm 
Tên thật tác giả: Võ Văn Côn 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà nghiên cứu văn học 

Nguyễn Hiến Lê. Quá trình trưởng thành và những hoạt động trong lĩnh vực văn học, 
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nghệ thuật, dịch thuật của ông. Những đánh giá, phân tích về sự đóng góp trong sự 
nghiệp văn học của Nguyễn Hiến Lê qua các công trình sáng tác, dịch thuật... 

+ Môn loại: 895.922834 / NG527H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21848 
- Phòng Mượn: MB 8864-8865 
 
115/. LÊ ĐỖ QUỲNH HƯƠNG. An nhiên mà sống: Tản văn / Lê Đỗ Quỳnh 

Hương. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 205tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92284 / A105NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62651 
- Phòng Mượn: MV 24694-24695 
 
116/. CAO VĂN HÀ. Chuyện làng tôi: Tản văn / Cao Văn Hà. - H.: Phụ nữ 

Việt Nam, 2023. - 282tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92284 / CH527L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62645 
- Phòng Mượn: MV 24656-24657 
 
117/. NGUYỄN HỒNG LAM. Bản tình ca khúc khuỷu: Tập truyện ký / Nguyễn 

Hồng Lam. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 267tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / B105T 
- Phòng Mượn: MV 24674-24675 
 
118/. NGUYỄN TIẾN HÙNG. Ngược dòng thời gian / Nguyễn Tiến Hùng.   

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 308tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / NG557D 
- Phòng Mượn: MV 24670-24671 
 
119/. Chuyện người Hà Nội / Nhóm Hà Nội tri thức. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022.  

24cm 
T.3. - 271tr. 
+ Môn loại: 895.9228408 / CH527NG 
- Phòng Mượn: MV 24627-24628 
 
120/. NGUYỄN VIỆT HÀ. Giọng của phố: Tạp văn / Nguyễn Việt Hà. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 315tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / GI-431C 
- Phòng Mượn: MV 24700-24701 
 
121/. ĐÔNG DI. Những đứa con của cây cầu Long Biên: Tản văn / Đông Di.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 238tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / NH556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21850 
- Phòng Mượn: MV 24629-24630 
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900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 
 

122/. NGUYỄN VĂN ÁNH. Lịch sử văn minh thế giới / Nguyễn Văn Ánh.   
Tái bản lần thứ 4. - H.: Giáo dục, 2022. - 467tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành, các thời kì phát triển và thành tựu của 
các nền văn minh: Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà cổ đại, Arập, Ấn Độ cổ trung đại, Trung 
Quốc cổ trung đại, Đông Nam Á cổ trung đại, các nền văn minh tiền Côlômbô ở châu 
Mỹ, Hy Lạp cổ đại, La Mã cổ đại, Tây Âu trung đại, văn minh công nghiệp và văn 
minh thế giới thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 909 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21854 
- Phòng Mượn: MG 11545-11546 
 
123/. KAPUSCINSKI, RYSZARD. Du hành cùng Herodotus / Ryszard 

Kapuscinski; Nguyễn Thái Linh dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 364tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Travels with Herodotus 
Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của tác giả trên hành trình khám phá đất 

nước, văn hoá, con người Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước châu Á. 
+ Môn loại: 915 / D500H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62658 
- Phòng Mượn: MG 11577-11578 
 
124/. NGUYÊN ĐĂNG. Tìm hiểu văn hoá La Mã / Nguyên Đăng biên soạn.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 159tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về lịch sử địa lý, các nhà nước cổ đại, tổ chức nhà 

nước, tôn giáo, tín ngưỡng, kinh tế, cư dân và tập tục, giáo dục đất nước La Mã. Các 
thành tựu văn hoá La Mã: văn học, sử học, triết học, pháp luật, nghệ thuật, khoa học 
tự nhiên. 

+ Môn loại: 937 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62670 
- Phòng Mượn: MG 11601-11602 

 
950. LỊCH SỬ CHÂU Á & VIỄN ĐÔNG 

 
125/. TRƯỜNG KHANG. Tìm hiểu văn hoá Trung Hoa / Trường Khang biên 

soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 179tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Trung Quốc, lịch sử tư tưởng và tôn giáo, 

lịch sử văn hoá cổ trung đại và các tác phẩm có ảnh hưởng tới văn hoá; lịch sử, văn 
học, nghệ thuật; khoa học kỹ thuật; văn hoá giáo dục... 

+ Môn loại: 951 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62674 
- Phòng Mượn: MG 11609-11610 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 01/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

32 
 

126/. LÊ ĐÔNG PHƯƠNG. Kể chuyện Tam Quốc / Lê Đông Phương; Cao Tự 
Thanh, Bình Minh dịch. - H.: Dân Trí, 2023. - 440tr.; 24cm. - (Tủ sách kể chuyện 
lịch sử Trung Quốc) 

Tóm tắt: Đề cập tới lịch sử Trung Quốc từ cuộc khởi nghĩa Khăn vàng cuối 
thời Đông Hán đến lúc nhà Tấn tiêu diệt Đông Ngô thống nhất Trung Quốc cùng 
nhiều sự kiện lịch sử và các nhân vật lịch sử tiêu biểu dưới thời Tam quốc: Đổng 
Trác, Lữ Bố, Viên Thuật, Đào Khiêm, Ô Hoàn, Tôn Sách, Gia Cát Lượng, Tôn phu 
nhân... 

+ Môn loại: 951 / K250CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21853 
- Phòng Mượn: MG 11543-11544 
 
127/. NGUYỄN TRƯỜNG TÂN. Tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc / Nguyễn 

Trường Tân biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 167tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá 
phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt về đất nước, con người, lịch sử, chính trị, kinh tế 
và xã hội Hàn Quốc; sự phát triển của văn hoá qua từng giai đoạn lịch sử; những tôn 
giáo, tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán, lễ hội, ẩm thực, văn học nghệ thuật, 
thể thao, du lịch... 

+ Môn loại: 951.95 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62669 
- Phòng Mượn: MG 11599-11600 
 
128/. NGUYỄN TRƯỜNG TÂN. Tìm hiểu văn hoá Nhật Bản / Nguyễn Trường 

Tân biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 171tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ 
thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Nhật Bản qua đặc điểm thiên nhiên, dân cư, 
lịch sử, chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật; lịch sử văn hoá từ khởi nguồn 
lịch sử qua các thời kỳ Nara, Heian, Kamakura, Muromachi, Sengoku, Yedo; đời 
sống văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, lễ tục, phong tục tập quán - lối sống, lễ 
hội, ẩm thực, trang phục truyền thống, văn học, nghệ thuật, du lịch.. 

+ Môn loại: 952 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62671 
- Phòng Mượn: MG 11603-11604 
 
129/. TRƯỜNG KHANG. Tìm hiểu văn hoá Thái Lan / Trường Khang biên 

soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 157tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 
Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt về đất nước, con người, địa lý và lịch sử Thái Lan, 

những ông vua vĩ đại của Vương quốc Xiêm qua từng giai đoạn lịch sử; tôn giáo, tín 
ngưỡng, lễ hội truyền thống và nghi lễ vòng đời; văn học, nghệ thuật; phong cách đất 
nước con người Thái Lan qua di sản nghề thủ công truyền thống, âm nhạc, ẩm thực, 
kiến trúc, thể thao, du lịch... 

+ Môn loại: 959.3 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62673 
- Phòng Mượn: MG 11607-11608 
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959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 
 
130/. NGUYỄN VĂN TÂN. Những di sản văn hoá vật thể và thiên nhiên thế 

giới tại Việt Nam / Nguyễn Văn Tân biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 159tr.; 
21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu các giá trị nổi bật, lịch sử, kiến trúc điển hình và mô tả chi 
tiết về tám di sản thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận từ năm 1993 đến 
2014: Quần thể Di tích Huế, vịnh Hạ Long, đô thị cổ Hội An,Thánh địa Mỹ Sơn, 
vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, khu di tích Trung tâm hoàng thành Thăng Long 
- Hà Nội, Thành nhà Hồ, Quần thể danh thắng Tràng A. 

+ Môn loại: 959.7 / NH556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62666 
- Phòng Mượn: MG 11593-11594 
 
131/. PHẠM MINH THẢO. Những vụ án lớn trong lịch sử cổ, cận đại Việt 

Nam / Phạm Minh Thảo biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 207tr.; 21cm. - (Kho 
tàng lịch sử Việt Nam) 

Tóm tắt: Sơ lược các vụ án tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam đã được ghi vào 
sử sách: Vụ án Hồ Dâm Đàm Thái sư hoá hổ, vụ bức tử hoàng hậu Thượng Dương 
và 72 cung nữ; cái chết oan ức của Trần Quốc Chẩn; vụ án Lệ Chi Viên... 

+ Môn loại: 959.7 / NH556V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62680 
- Phòng Mượn: MG 11621-11622 
 
132/. PHẠM TRƯỜNG KHANG. Các cuộc khởi nghĩa nông dân / Phạm 

Trường Khang biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 223tr.; 21cm. - (Kho tàng lịch 
sử Việt Nam) 

Tóm tắt: Sách kể về các cuộc khởi nghĩa nông dân và cuộc đời các thủ lĩnh 
nghĩa quân thường là nông dân lãnh đạo như khởi nghĩa của Nguyễn Cừ, Nguyễn 
Tuyển (Ninh Xá), Vũ Đình Dung (Ngân Già), Nguyễn Hữu Cầu (Quận He)...Đặt biệt, 
tiêu biểu là khởi nghĩa Tây Sơn - một cuộc khởi nghĩa lớn nhất trong lịch sử do anh 
em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dẫn đầu. 

+ Môn loại: 959.7 / C101C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62678 
- Phòng Mượn: MG 11617-11618 
 
133/. NGUYỄN VĂN TÂN. Các danh nhân văn hoá Việt Nam được Unesco 

vinh danh / Nguyễn Văn Tân biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 167tr.; 21cm.   
(Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu sáu danh nhân văn hoá của Việt Nam đã được Unesco vinh 
danh: Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Chu Văn An, Hồ Xuân Hương và 
Nguyễn Đình Chiểu. 

+ Môn loại: 959.7009 / C101D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62665 
- Phòng Mượn: MG 11591-11592 
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134/. PHẠM MINH THẢO. Quan thái giám trong hoàng cung Việt / Phạm 
Minh Thảo. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 243tr.; 21cm. - (Tủ sách: Truyền thống) 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp của một số 
quan Thái giám tiêu biểu trong lịch sử triều Việt như: Lý Nhân Nghĩa, Lý Thường 
Kiệt, Dương Chấp Nhất, Hoàng Công Phụ, Nguyễn An, Phạm Ứng Mộng, Lê Tòng 
Giáo, Nguyễn Quỹ, Hoàng Nhân Dũng... 

+ Môn loại: 959.7009 / QU105TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62661 
- Phòng Mượn: MG 11583-11584 
 
135/. PHẠM TRƯỜNG KHANG. Tài trí thông minh của các sứ thần Việt Nam/ 

Phạm Trường Khang biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 240tr.; 21cm. - (Kho tàng 
lịch sử Việt Nam) 

Tóm tắt: Sơ lược về tiểu sử và những hoạt động đầy tài trí, ứng xử thông minh 
khôn khéo, nhanh nhạy, dũng cảm của các sứ thần Việt Nam thời phong kiến như: 
Trương Trọng, Vua Lê Đại Hành tiếp xứ, Đỗ Thuận, Lê Thuận Tông, Kiều Văn Ứng, 
Đào Tông Nguyên... 

+ Môn loại: 959.7 / T103TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62681 
- Phòng Mượn: MG 11623-11624 
 
136/. PHẠM TRƯỜNG KHANG. Các vị vua, văn thần, võ tướng nổi tiếng nhà 

Trần / Phạm Trường Khang biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 167tr.; 21cm.    
(Kho tàng lịch sử Việt Nam) 

Tóm tắt: Kể về các vị vua và một số nhân vật lịch sử của triều Trần: Vua Trần 
Thái Tông, Vua Trần Thánh Tông, Vua Trần Nhân Tông, Trần Thủ Độ, Trần Thị 
Dung, Trần Hưng Đạo…nhiều người trong số này đã đi vào tâm thức dân gian như 
là một nét đẹp văn hiến nghìn xưa. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp người đọc tăng 
thêm niềm tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của cha ông ta. 

+ Môn loại: 959.7024092 / C101V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62679 
- Phòng Mượn: MG 11619-11620 
 
137/. HÀ MAI PHƯƠNG. Hoạt động của bộ Công dưới đời vua Tự Đức qua 

các châu bản nhà Nguyễn / Hà Mai Phương. - H.: Hồng Đức, 2022. - 387tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các châu bản thuộc bộ Công dưới đời vua Tự Đức, hoạt 

động của bộ Công dưới triều vua Tự Đức qua các châu bản nhà Nguyễn, phiên dịch 
và chú thích một số châu bản thuộc bộ Công dưới triều vua Tự Đức. 

+ Môn loại: 959.7029 / H411Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62659 
- Phòng Mượn: MG 11579-11580 
 
138/. SƠN NAM. Phong trào Duy Tân ở Bắc, Trung, Nam. Miền Nam đầu thế 

kỷ XX- Thiên địa hội và cuộc Minh Tân: Biên khảo / Sơn Nam. - In lần thứ 3. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019. - 376tr.; 20cm 
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Tên thật của tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử và diễn biến của phong trào Duy Tân ở 

Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam - Việt Nam; tình hình miền Nam đầu những 
năm đầu thế kỷ XX cũng như lịch sử, đường lối hoạt động của nhóm Thiên Địa hội 
và nhóm Minh Tân ở Miền Nam Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.703 / PH431TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62657 
- Phòng Mượn: MG 11575-11576 
 
139/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân 

loại - Ánh mặt trời / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023.   
203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Trình bày về các giai đoạn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con 

đường ra đi tìm đường cứu nước. Từ Nguyễn Sinh Cung đến Nguyễn Tất Thành, 
Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh, Người đã dành trọn cuộc đời 79 mùa xuân với 
hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đấu tranh vì độc lập, tự do cho đất nước, vì hạnh 
phúc của nhân dân. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62682 
- Phòng Mượn: MG 11625-11626 
 
140/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân 

loại - Cảm hoá kỳ diệu / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023.  
215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm các câu danh ngôn của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc và 

các chuẩn mực đạo đức đối với các tầng lớp nhân dân: Cán bộ đảng viên, công dân, 
nông dân, trí thức, bộ đội, công an...; giới thiệu những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc về 
tấm lòng nhân ái bao la của Hồ Chí Minh đối với nhân dân, những người từng được 
gặp Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62683 
- Phòng Mượn: MG 11627-11628 
 
141/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân 

loại - Chăm lo hạnh phúc cho nhân dân / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể mang nguồn cảm xúc chân thành, biểu lộ 

lòng bết ơn sâu sắc, tình yêu đối với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, người cộng sản 
Việt Nam đầu tiên, một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62685 
- Phòng Mượn: MG 11631-11632 
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142/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân 
loại - Niềm tin tất thắng / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023.  
195tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp một số câu trích, bài viết nghiên cứu về quá trình hoạt động 

cách mạng, hoạt động chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng 
dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất; giới thiệu những công trình lưu niệm Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và trên thế giới. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62687 
- Phòng Mượn: MG 11635-11636 
 
143/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân 

loại - Tấm lòng cao cả / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. 
203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc về Hồ Chí Minh - Một tấm 

lòng cao cả và một cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son. 
+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62689 
- Phòng Mượn: MG 11639-11640 
 
144/. TRẦN VĂN GIÀU. Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người / Trần Văn 

Giàu. - Xuất bản lần thứ chín. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 179tr.; 15cm 
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của giáo sư Trần Văn Giàu nghiên cứu về 

cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những cống hiến vô 
cùng to lớn của Người đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế 
giới. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3353 
- Phòng Mượn: MG 11645-11646 
 
145/. Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Biên soạn: 

Nguyễn Thị Tình, Chu Đức Tính, Hoàng Thị Nữ... - Xuất bản lần thứ 7, có sửa chữa, 
bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 175tr.; 15cm 

ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Giới thiệu những tên chính thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những 

tên được người khác gọi, những bí danh trong thời kỳ hoạt động bí mật và những bút 
danh Người viết báo theo thứ tự thời gian. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH556T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3352 
- Phòng Mượn: MG 11643-11644 
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